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CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Nghị định số 105/2013/NĐ-CP, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại và đưa ra các kiến nghị về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Nghị định, cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với quá trình đổi mới của đất nước, ngành tài chính cũng tiến hành đổi mới và từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, điều đó được thể hiện ở việc Chính phủ đã ban hành một hành lang pháp lý về kế toán, kiểm toán độc lập, để tạo điều kiện hoạt động cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các đơn vị kế toán hoạt động có hiệu quả và minh bạch. Trong đó văn bản cao nhất điều chỉnh các hoạt động kế toán đó là Luật Kế toán 2003 (nay là Luật kế toán 2015) và Luật kiểm toán độc lập 2011. 

Như vậy, có thể đánh giá hệ thống văn bản pháp luật về kế toán của Việt Nam trong 5 năm qua đã liên tục được phát triển và hoàn thiện nhằm tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế ngày càng tiếp cận với cơ chế thị trường, góp phần thực hiện thành công các cam kết hội nhập trong lĩnh vực kế toán và thị trường tài chính theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP là rất cần thiết và phù hợp trong quá trình triển khai Luật Kế toán 2003 và đặc biệt là Luật Kiểm toán độc lập 2011. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP với mục đích là thông qua công tác kiểm tra tại các đơn vị kế toán để phát hiện các sai phạm nhằm tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính để ngăn ngừa vi phạm, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kế toán phải chấp hành nghiêm túc pháp luật, chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Bộ Tài chính đã có công văn số 8744/BTC-CĐKT ngày 30/6/2017 gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ, ngành; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đề nghị các Bộ ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tổng kết đánh giá công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập trong 4 năm qua. Cho đến nay Bộ Tài chính đã nhận được 65 các báo cáo tổng kết đánh giá của các đơn vị, địa phương (10/18 báo cáo của các Bộ; 51/63 báo cáo của địa phương và 2 báo cáo của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam) về thực hiện Nghị định 105/2013//NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

1. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 105/213/NĐ-CP

Qua tổng hợp Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thưc hiện Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập tại các đơn vị, tình hình tổ chức thực hiện Nghị định 105/2013/NĐ-CP với những nội dung chính như sau:

- Hầu hết các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán đều quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Việc triển khai thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn, nâng cáo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác kế toán, kiểm toán.
- Về cơ bản, Nghị định này đã có những tác động tích cực đến công tác kế toán của từng đơn vị, giúp cho các cá nhân, tổ chức có nhận thức một cách đầy đủ hơn và có trách nhiệm cao trong công tác quản lý, có những bước chuyển biến tích cực, tự chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác kế toán, giảm bớt tác hại của những vi phạm đồng thời giúp cho những người làm kế toán, người hành nghề kế toán, người có liên quan đến lĩnh vực kế toán phải thực hiện đúng Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Các chủ doanh nghiệp, người đứng đầu đơn vị kế toán đã quan tâm hơn đến tổ chức bộ máy kế toán, tiêu chuẩn của người làm kế toán, người hành nghề kế toán.

- Qua 4 năm ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân và  Sở Tài chính các tỉnh trong cả nước,... hệ thống văn bản pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đã đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả nhất định. Qua đó, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nghị định số 105/2013/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và các quy định có liên quan cơ bản đã thể hiện sự thống nhất, phù hợp thực tiễn, quy định chung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đồng thời đảm bảo tính kế thừa, phát triển các Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực kế toán trước đó.

- Nghị định số 105/2013/NĐ-CP đã tác động tích cực đến việc triển khai công tác kế toán các đơn vị, giúp cho các cá nhân và tổ chức có nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ hơn và có trách nhiệm cao trong công tác quản lý; tạo những bước chuyển tích cực, tự kiểm tra, tự điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác kế toán, giảm bớt các thiệt hại của những vi phạm, giúp cho những người làm kế toán phải chấp hành đúng Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Đồng thời, các đơn vị đã quan tâm hơn đến việc tổ chức bộ máy kế toán, tiêu chuẩn của người làm kế toán.

- Thông qua quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đã nâng cao trách nhiệm của những người trực tiếp làm công tác kế toán; mọi công việc kế toán từ khâu lập chứng từ, mở sổ kế toán, kiểm kế tài sản, lập báo cáo quyết toán được quan tâm áp dụng đúng theo các văn bản quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính tại các đơn vị, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ kế toán, góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Nghị định đã giúp cho cơ quan thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng quản lý, kỷ cương tài chính. Thông qua việc xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán giúp cho đơn vị nâng cao nhận thức, chủ động khắc phục thiếu sót trong công tác kế toán.

Theo báo cáo đánh giá của các địa phương thì các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân thường là:

- Vi phạm quy định về chứng từ kế toán như:

+ Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.

+ Lập chứng từ kế toán không đủ số liên; Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

+ Chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định.

+ Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.


- Vi phạm quy định về sổ kế toán:


+ Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định như thiếu ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. 


+ Không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang trên sổ kế toán.


+ Không đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính.


+ Số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ.


- Vi phạm quy định về tài khoản kế toán như: Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán.


- Vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính như:


+ Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán chậm từ 1 đến 3 tháng theo thời hạn quy định. 

+ Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định.


- Vi phạm về lưu trữ kế toán như:

+ Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

+ Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định.


+ Lưu trữ tài tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định.


+ Hành vi bảo quản chứng từ tài liệu không cẩn thận dẫn đến mất, thất lạc hóa đơn tài chính.


- Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản: 
Không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định.

2. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm

Hoạt động thanh tra tài chính với mục đích nhằm chấn chỉnh, ngăn ngừa kịp thời những sai sót và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục các tồn tại và xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định. Trên thực tế, các tỉnh đã tích cực và chủ động triển khai tốt Nghị định 105/2013/NĐ-CP, cụ thể là Uỷ ban nhân dân - Sở Tài chính các địa phương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Phú Thọ, Bạc Liêu, Quảng Bình, Cà Mau, Gia Lai, Cần Thơ, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Lâm Đồng, Phú Yên, Hưng Yên, Kom Tum, Hà Nam, Khánh Hòa, Quảng Trị. Trong đó:


- Thành phố Hà Nội đã xử lý 129 vụ với số tiền là 1.216.750.000 đồng.


- Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 168 vụ (không báo cáo số tiền).

- Tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 41 vụ với số tiền là 324.500.000 đồng.


- Thành phố Đà Nẵng đã xử lý 78 vụ với số tiền là 407.250.000 đồng.


- Tỉnh Đồng Nai đã xử lý 101 vụ với số tiền 435.650.000 đồng


- Tỉnh Phú Thọ đã xử lý 63 vụ với số tiền 417.750.000 đồng


- Tỉnh Cà Mau đã xử lý 58 vụ với số tiền là 312.050.000 đồng


- Tỉnh Gia Lai đã xử lý 13 vụ với số tiền là 84.350.000 đồng.


- Tỉnh Ninh Thuận đã xử lý 13 vụ với số tiền là 32.322.000 đồng.


- Tỉnh Hải Dương đã xử lý 187 vụ với số tiền là 2.369.350.000 đồng.


- Tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý 107 vụ với số tiền là 434.500.000 đồng.


- Thành phố Hải Phòng đã xử lý 2 vụ với số tiền là 12.500.000 đồng.


- Tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 2 vụ với số tiền là 90.000.000 đồng.


- Tỉnh Hà Nam đã xử lý 5 vụ với số tiền là 21.000.000 đồng.


- Tỉnh Kon Tum đã xử lý 9 vụ với số tiền là 90.000.000 đồng.


- Tỉnh Khánh Hòa đã xử lý 10 vụ với số tiền là 17.000.000 đồng


- Tỉnh Hà Giang đã xử lý 3 vụ với số tiền là 15.000.000 đồng.


Bên cạnh đó ở một số tỉnh cũng có một số đơn vị có hành vi vi phạm nhưng đã tự nhận khuyết điểm, vi phạm lần đầu; chưa gây hậu quả nghiêm trọng, vẫn trong phạm vi khắc phục sửa chữa được ngày sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra như: Lập sổ kế toán không đầy đủ theo nội dung quy định, không ghi tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, khóa sổ; không đóng dấu giáp lai các trang sổ kế toán,... Do đó, không lập biên bản xử phạt, chỉ nhắc nhở, khắc phục hậu quả mà chưa thực hiện các hình thức xử phạt bằng tiền. (Tỉnh Đắk Lắk, Hà Nam) 

II. Các khó khăn, vướng mắc
1. Khó khăn, vướng mắc trong quy định của Nghị định số 105/2013/NĐ-CP

Về cơ bản, Nghị định 105/2013/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống với các mức xử phạt được quy định phù hợp, các hình thức nội dung vi phạm, thẩm quyền xử phạt đã được quy định cụ thể và chi tiết. Các hình thức vi phạm trong lĩnh vực kế toán được quy định phù hợp với nội dung quy định của Luật Kế toán, Luật kiểm toán độc lập, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội của từng giai đoạn tương ứng. Với những ưu điểm trên, trong 4 năm qua Nghị định 105/2013/NĐ-CP đã trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước trong ngành tài chính tiếp tục thực hiện củng cố và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của các cấp ngân sách, các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý.

Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, theo quy định hiện hành trong Nghị định đã bộc lộ một số hạn chế sau:

(1) Đối với lĩnh vực kế toán, Luật kế toán 2003 đã được thay thế bằng Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội công bố ngày 20/11/2015. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán. Đối với lĩnh vực kiểm toán, trong năm 2016 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Ngoài ra, sau gần 4 năm triển khai thực hiện đã phát sinh một số tồn tại, như: Các hành vi vi phạm hành chính trong việc hành nghề, kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán; việc thi và cấp chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên; cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề; quy định sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán qua biên giới,… hoặc chưa được quy định đầy đủ; hoặc cần được xem xét, hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tế. 

(2) Mức phạt quy định trong Nghị định là phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Nghị định này áp dụng cho nhiều loại hình đơn vị, cá nhân khác nhau, mức độ vi phạm cũng chênh lệch khá lớn, vì vậy khung và mức xử phạt cần được nghiên cứu quy định rõ ràng, đầy đủ, phù hợp hơn để có thể có căn cứ vận dụng thực hiện, đảm bảo tính khả thi đối với các trường hợp vi phạm thuộc các đơn vị, địa bàn khác nhau.

(3) Cần xác định rõ ràng các hành vi vi phạm thuộc phạm vi xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi xử lý theo quy định tại các luật chuyên ngành về quản lý nhà nước, đảm bảo tính bao quát, phù hợp và công bằng giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Trong đó lưu ý các hình thức xử phạt chính, các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng nhóm hành vi vi phạm hành chính, cần xem xét khả năng và điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện, đặc biệt là đối với các biện pháp khắc phục hậu quả.

(4) Nghị định xử phạt vi phạm hành chính có phạm vi rất rộng, có nhiều hành vi vi phạm khác nhau liên quan chặt chẽ đến các lĩnh vực khác, như thuế, chứng khoán, chống rửa tiền, công bố thông tin báo cáo. Vì vậy việc quy định đồng bộ các hành vi phạm, hình thức và mức xử phạt là cần thiết để các quy định pháp luật không mâu thuẫn, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện. 

(5) Đối với các hành vi vi phạm trùng lắp cũng cần được đưa ra nguyên tắc xử phạt hợp lý để đảm bảo một hành vi chỉ được xử phạt 1 lần, nhưng đảm bảo tính hiệu quả, tránh xử lý hình thức.

(6) Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định quy định rất rõ thẩm quyền của Thanh tra tài chính và của Ủy ban nhân dân các cấp. Tuy nhiên trên thực tế, tính khả thi chưa cao do chưa có cơ quan chuyên trách sâu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tham gia thực hiện xử lý vi phạm. Quy trình xử lý phải thông qua nhiều bước với sự phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau trong giới hạn thời gian ngắn, nên tính khả thi trong thực tế đối với một số trường hợp chưa cao.

Như vậy, với khung pháp lý mới về kế toán, kiểm toán và yêu cầu thực tế của các đơn vị, một số quy định của Nghị định này đã không còn phù hợp, cần được cập nhật căn cứ, nội dung trong một văn bản mới, thay thế Nghị định này.
2. Các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện
Về cơ bản Nghị định số 105/2013/NĐ-CP đã cụ thể hóa về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai  thực hiện tại địa phương còn một số vướng mắc sau:

- Đối với hành vi xử phạt hành vi vi phạm quy định do chưa in đầy đủ biểu mẫu, sổ sách theo quy định. Qua công tác thanh tra, kiểm tra thực tế tại địa phương cho thấy còn một số biểu mẫu, số liệu báo cáo còn trùng lắp (UBND Tỉnh Đắk Lắk).
- Đối với hành vi xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán, ngoài nguyên nhân do một số thủ trưởng và kế toán đơn vị chưa quan tâm, nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác kế toán nên chưa điều chỉnh kịp thời các thay đổi của hệ thống kế toán, bên cạnh đó còn có khó khăn về kinh phí để nâng cấp phần mềm (UBND Tỉnh Đắk Lắk).
- Có một số doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân thường thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc; ngoài ra còn một số doanh nghiệp đã tự đóng cửa nên khó khăn khi gửi quyết định xử phạt (không có người nhận) (UBND Thành phố Đà Nẵng, Hà Nam).

- Nghị định chưa quy định rõ khi phát hiện hành vi vi phạm thì xử phạt đối với người đứng đầu, cơ quan, tổ chức đơn vị có hành vi vi phạm hay là xử phạt đối với chính cơ quan, tổ chức đơn vị để xảy ra hanh vi vi phạm; số tiền phạt do cơ quan, tổ chức đơn vị nộp hay do người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nộp,...; Khó phân biệt đối tượng xử phạt khi phát hiện hành vi vi phạm, do khi thực hiện hành vi vi phạm có sự thống nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức đơn vị (UBND Tỉnh Lâm Đồng).
- Việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán là nhiệm vụ phức tạp, cần được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hoạt động khác nhau và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Song, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ nên việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính có lúc chưa kịp thời (UBND Tỉnh Lâm Đồng).
- Nghị định quy định phạm vi tương đối rộng. Nội dung kế toán kiểm toán vẫn còn thiếu, đề nghị bổ sung thêm các hành vi xử phạt. Khung và mức xử phạt cần được nghiên cứu theo hướng đầy đủ, đảm bảo tính khả thi đối với các trường hợp vi phạm, đối với các đơn vị tại các địa bàn khác nhau. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô nhỏ, việc tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán khó khả thi, do thu nhập của người có hành vi vi phạm thấp và cơ quan, đơn vị không có nguồn (Sở Tài chính Quảng Trị).
- Mức phạt tiền theo quy định tại Nghị định số 105/2013//NĐ-CP hiện nay còn thấp so với mức độ và số lượng vi phạm, do đó nhìn chung chưa thể hiện được tính răn đe đối với các đơn vị có vi phạm (UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Nhận thức pháp luật của một số cá nhân, tổ chức vi phạm còn hạn chế, một số đối tượng sau khi bị xử phạt cố tình chây ỳ, trì hoãn thi hành Quyết định xử phạt nhưng chưa có chế tài cụ thể để xử lý (UBND Thành phố Hà Nội).
- Sự phối hợp giữa các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính chưa chặt chẽ, thiếu đôn đốc, kiểm tra thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thiếu cán bộ đầu mối phụ trách. Quy trình lập biên bản xử phạt và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong khi đó quy định thời gian hạn chế nên khó khăn trong công tác triển khai (UBND Thành phố Hà Nội).
- Trang thiết bị làm việc phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính ở một số quận, huyện còn hạn chế; chưa có cơ quan chuyên trách về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tham gia phối hợp thực hiện xử lý vi phạm (UBND Thành phố Hà Nội).
- Đối tượng áp dụng Nghị định chưa bao quát hết; Chưa phù hợp với trình độ và cơ sở vật chất của kế toán hiện tại và trong tương lai; Quy mô, loại hình doanh nghiệp; Các sai phạm của kế toán và kiểm toán trong nền kinh tế thị trường; Hanh vi bị xử phạt, mức xử phạt; Thẩm quyền xử phạt; Công khai kết quả xử phạt;... (Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam).
- Một số hành vi vi phạm hanh chính trong Nghị định số 105/2013/NĐ-CP còn chung chung, chưa quy định cụ thể nên dẫn tới kho quy kết một hành vi trong thực tế có vi phạm và bị xử phạt hay không. Một số hành vi chỉ quy định mức xử phạt bằng tiền mà không quy định hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả sẽ không giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả (Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam).
III. Các đề xuất, kiến nghị
- Khoản 2 Điều 54 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP có quy định một số trường hợp người thi hành công vụ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cần cân nhắc việc bổ sung đối tượng thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc Điều 55 đối với thanh tra tài chính chuyên ngành thuộc các Bộ, ngành (Bộ Công an).
- Đề nghị rà soát để dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm tránh trùng lắp với các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm thống nhất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Cụ thể: Điểm e Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định về xử lý việc làm hỏng chứng từ kế toán: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:... e) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán”; Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hoạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách”. Theo quy định của Luật Kế toán thì hóa đơn là một loại chứng từ kế toán, do đó hành vi vi phạm là giống nhau nhưng hình thức xử phạt vi phạm của 2 Nghị định nêu trên là có sự khác nhau (Bộ Xây dựng).
- Cần thay đổi về mức xử phạt: mức phạt quy định trong Nghị định là phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Nghị định này áp dụng cho nhiều loại hình đơn vị, cá nhân khác nhau, vì vậy khung và mức xử phạt cần được nghiên cứu quy định đầy đủ, phù hợp (Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Việc quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hành nghề kinh doanh, dịch vụ kế toán, kiểm toán; việc thi và cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề cần được quy định đầy đủ hơn (Bộ Nội vụ).
- Để Nghị định số 105/2013/NĐ-CP có tính khả thi hơn, đề nghị xem xét quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (hiện đang quy định thẩm quyền của Thanh tra tài chính và của Ủy ban nhân dân các cấp). Trên thực tế, cần phải có cơ quan chuyên trách có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kế toán để thực hiện xử lý vi phạm, đồng thời cần đơn giản hóa quy trình thủ tục xử lý vi phạm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Tiến hành rà soát, xem xét giảm bớt các biểu mẫu còn trùng lắp trong hệ thống sổ sách kế toán đối với chế độ tài chính hành chính, sự nghiệp và tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay (UBND Tỉnh Đắk Lắk).
- Đề nghị dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP cần tăng mức xử phạt vi phạm hành chính lên cao hơn nữa nhằm đảm bảo tính phù hợp, tính răn đe để chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm (Bộ Công an, UBND Thành phố Đà Nẵng, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam).
- Theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm là như nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, có những đơn vị có quy mô hoạt động lớn, thì mức phạt đối với cá nhân và tổ chức dễ dàng thực hiện, nhưng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập quy mô nhỏ khi vi phạm cũng xử phạt như các đơn vị khác là chưa phù hợp. Đề nghị nên quy định mức phạt cho từng loại hình và quy mô, phù hợp với thu nhập của tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi (UBND Tỉnh Lâm Đồng).
- Cần quy định bổ sung theo hướng khi công chức, viên chức thực hiện chức năng nhiệm vụ phát hiện đơn vị có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cần phối hợp với người có thẩm quyền để tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính (UBND Tỉnh Lâm Đồng).
- Bổ sung quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp: cá nhân, tổ chức bị xử phạt đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra mà không tự nguyện chấp hành (Sở Tài chính Bình Định).

- Tại điểm đ khoản 1 Điều 8 đề nghị sửa thành: “Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ  ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính trừ trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ kế toán bằng phương pháp điện tử” (Cục Thuế Nam Định).
- Tại điểm a khoản 4 Điều 8 đề nghị sửa thành: “Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một ký kế toán” (Cục Thuế Nam Định).
- Tại điểm d khoản 1 Điều 14 đề nghị sửa thành: “Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình” và chuyển xuống thành điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định vì thuộc hành vi bị nghiêm cấm (Cục Thuế Nam Định).
- Tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định đề nghị sửa thành: “Hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh  dịch vụ kế toán, không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với cá nhân, không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp” (Cục Thuế Nam Định).
- Bổ sung thêm điểm g khoản 1 Điều 15: Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán (Cục Thuế Nam Định).
- Nghị định xử phạt vi phạm hành chính có phạm vi rộng, đề nghị rà soát các hành vi vi phạm tại Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ để tránh chồng chéo trong việc xử phạt đối với các lĩnh vực khác (Sở Tài chính Quảng Trị).
- Cần nghiên cứu đề xác định hành vi vi phạm và mức phạt theo hướng khả thi trong việc xử lý vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán. Quy định rõ cách xử phạt một lần đối với các hành vi vi phạm trùng lắp, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tránh xử lý hình thức (Sở Tài chính Quảng Trị).
- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức làm công tác xử lý hành chính (Sở Tài chính Quảng Trị).
- Hướng dẫn mức phạt và cách tính tiền phạt khi có phát sinh tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hay tái pham nhiều lần được ghi nhận trong Biên bản vi phạm hành chính, cụ thể như: Hành vi vi phạm hành chính làm mất hóa đơn đã đưa vào lưu trữ với số lượng lớn, tái phạm nhiều lần quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP (UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Đề nghị Bộ Tài chính tham mưu, bổ sung các chế tài cụ thể hơn đối với các tổ chức, cá nhân chây ỳ, không nghiêm túc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền để nâng cao hiệu lực của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (UBND Thành phố Hà Nội).

Trên đây là báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập của Bộ Tài chính./.
BỘ TÀI CHÍNH
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